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MÔN THI: HÓA HỌC 
Ngày thi: 15/3/2024
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)                    




Câu 1 (6,0 điểm):

   1. Viết phương trình hóa học điều chế bốn chất khí vô cơ C phù hợp theo mô hình thí nghiệm dưới đây. Giải thích ngắn gọn cách lựa chọn.


     2. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:


      a. Đốt dây sắt nóng đỏ rồi đưa vào bình đựng khí clo.


      b. Cho một ít đạm urê vào cốc đựng dung dịch nước vôi trong.

      c. Sục khí SO2 vào dung dịch brom.

          d. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4.
 
3. Cho các lọ mất nhãn chứa các chất rắn riêng biệt: MgO, Al, Al2O3, Na, K2SO4 và NH4Cl. Chỉ dùng thêm nước làm thuốc thử, nêu phương pháp hóa học phân biệt các hóa chất trên và viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có). 

Câu 2 (2,5 điểm):
SO2 là khí sinh ra từ quá trình đốt cháy than đá, dầu, khí đốt. Hợp chất SO2 là một trong những tác nhân chủ yếu gây nên mưa axit, loại mưa có khả năng tàn phá nhiều rừng cây, các công trình kiến trúc bằng đá và kim loại.

1. Dưới xúc tác của các oxit kim loại có trong khói bụi, SO2 bị oxi hóa thành axit sunfuric. Viết phương trình phản ứng giải thích sự hình thành axit trong nước mưa. 

2. Một cơn mưa axit xuất hiện tại một khu công nghiệp diện tích 
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 với lượng mưa trung bình 80 mm. (Biết: Đơn vị đo mưa là mm, nghĩa là trên 1m2 diện tích có 1 lít nước mưa rơi xuống). Hãy tính:

a. Thể tích nước mưa đã rơi xuống khu công nghiệp.

b. Khối lượng axit trong lượng nước mưa, biết nồng độ axit trong nước mưa là 2 .10-5M
3. Lượng axit trong nước mưa có thể ăn mòn các công trình bằng đá vôi. Hãy:
           a. Viết  phương trình hoá học minh hoạ.

           b. Tính khối lượng 
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 tối đa bị ăn mòn bởi lượng axit trên. 

Câu 3 (3,0 điểm):
1. Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế khí hidro từ những chất sau: Zn, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4.
So sánh thể tích khí hidro (cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) thu được của từng cặp phản ứng trong những thí nghiệm sau:
	               Thí nghiệm 1
	           Thí nghiệm 2

	0,1 mol Zn tác dụng với dung dịch HCl dư và
0,1 mol Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 dư
	0,1 mol HCl tác dụng với Zn dư và
0,1 mol H2SO4 tác dụng với Zn dư




 2. Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra và tính giá trị của m.

Câu 4 (5,5 điểm):
       1. Hòa tan hoàn toàn một oxit của sắt vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Chia X ra làm nhiều phần nhỏ có thể tích bằng nhau.
      - Phần thứ nhất: Cho từ từ vào dung dịch KMnO4, thấy màu tím của dung dịch KMnO4 nhạt dần và mất hẳn.

      - Phần thứ hai: Cho bột Cu vào, thấy bột Cu tan.

        a. Hãy cho biết oxit sắt là oxit nào? Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.

        b. Lấy các phần nhỏ còn lại của dung dịch X tác dụng lần lượt với lượng dư các chất, dung dịch sau: Fe, Cl2, dung dịch Na2CO3, dung dịch NaOH. Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.

         2. Cho 38,4 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4 tác dụng với 2,4 mol HNO3 (dư) trong dung dịch, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch X. Dung dịch X phản ứng với 1400 ml dung dịch NaOH 1M thu được 42,8 gam kết tủa. Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra và tính giá trị của V.
Câu 5 (3,0 điểm): 
                    Đốt cháy cháy hoàn toàn 6,25 gam một mẫu cacbon (có chứa tạp chất trơ với khối lượng chiếm không quá 10%) bằng oxi vừa đủ, thu được hỗn hợp khí X chứa CO2 và CO. Tỉ khối của X so với H2 là 19,6. Cho khí X hấp thụ vào 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 29,55 gam kết tủa. 
a. Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.

b. Tính phần trăm khối lượng của tạp chất trơ trong mẫu than trên.
------------------------HẾT-------------------------

(Thí sinh được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học khi làm bài)
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